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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

ACAP: khu bảo tồn Arinapurna - Nepal 

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations): Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

CTNS: Chương trình nghị sự 

ĐBSH & DHĐB: Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc 

ĐBSH: Đồng bằng sông Hồng 

DTSQ: Dự trữ sinh quyển 

GDP (Gross Domestic Product):  Tổng sản phẩm quốc nội 

GRDP (Gross Regional Domestic Product): Tổng sản phẩm trên địa bàn (tỉnh) 

GTTB: Giá trị trung bình 

IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources): Tổ 

chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế 

KT-XH: Kinh tế xã hội 

LDCs: các nước đang phát triển 

MICE (Meeting Incentive Conference Event là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội 

thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện)  

SIDS (International Year of Small Island Developing States): Các quốc đảo nhỏ đang 

phát triển 

PCI (Provincial Competitiveness Index): Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

PTBV: Phát triển bền vững 

PTDLBV: Phát triển du lịch bền vững 

RAMSAR (The Convention on Wetlands of International Importance, especially as 

Waterfowl Habitat): Công ước về các vùng đất ngập nước 

UBND: Ủy ban nhân dân 

UNCED (United Nations Conference on Environment and Development): Ủy bản Liên 

hợp quốc về môi trường và phát triển 

UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization): Tổ chức 

Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc 

UNWTO (World Tourism Organization): Tổ chức Du lịch thế giới 

VHTTDL: Văn hóa, thể thao và du lịch 

WCED: (World Commission on Environment and Development) Ủy ban Thế giới về 

môi trường và phát triển 

WTTC: (The World Travel & Tourism Council ) Hội đồng du lịch và lữ hành Thế giới 

http://datviettour.com.vn/du-lich-mice-hoi-nghi-khach-hang
http://datviettour.com.vn/du-lich-mice-hoi-nghi-khach-hang
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